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Phụ lục VI.1 

DANH SÁCH CÁC XÃ, PHƯỜNG CHƯA ĐẠT TIẾN ĐỘ, CHỈ TIÊU 

(Kèm theo Công văn số           /UBND-TH ngày          tháng 10 năm 2026 của 

Chủ tịch UBND thành phố) 
 

STT Địa phương 

Số người thuộc diện 

địa phương tổ chức 

KSK theo KH số 

269/KH-UBND và 

KH số 410/KH-UBND 

Số người đã 

được địa 

phương tổ 

chức KSK  

Tỷ lệ 

% 

1  Phước Hiệp 2142 201 9,4% 

2  Phước Thành 3365 567 16,8% 

3  Điện Bàn Đông 4287 823 19,2% 

4  Hội An Đông 4287 823 19,2% 

5  Sông Kôn 6528 1294 19,8% 

6  Bến Hiên 3274 696 21,3% 

7  Đồng Dương 2905 706 24,3% 

8  Núi Thành 7410 1801 24,3% 

9  Phú Thuận 5834 1591 27,3% 

10  Nam Trà My 2967 823 27,7% 

11  Nam Phước 4661 1623 34,8% 

12  Tam Hải 3141 1198 38,1% 

13  Thạnh Mỹ 2049 830 40,5% 

14  Đại Lộc 910 380 41,8% 

15  Hội An 2256 1006 44,6% 

16  Điện Bàn Tây 4791 2168 45,3% 

17  Điện Bàn Bắc 2490 1136 45,6% 

18  Phú Ninh 2278 1066 46,8% 

19  Khâm Đức 3263 1553 47,6% 

20  Thăng Trường 5923 2947 49,8% 

21  Vu Gia 2508 1255 50,0% 

22  Tân Hiệp 550 276 50,2% 

23  Nam Giang 1956 989 50,6% 

24  Tam Xuân 5225 2721 52,1% 

25  Phước Chánh 2859 1513 52,9% 

26  Hải Châu 2253 1212 53,8% 

27  Trà My 1232 671 54,5% 

28  Bến Giằng 3130 1729 55,2% 

29  Thu Bồn 4964 2797 56,3% 

30  Hòa Tiến 2061 1175 57,0% 

31  Gò Nổi 2258 1312 58,1% 

32  Trà Giáp 1992 1161 58,3% 
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STT Địa phương 

Số người thuộc diện 

địa phương tổ chức 

KSK theo KH số 

269/KH-UBND và 

KH số 410/KH-UBND 

Số người đã 

được địa 

phương tổ 

chức KSK  

Tỷ lệ 

% 

33  Thăng Bình 4802 2804 58,4% 

34  Trà Đốc 1998 1177 58,9% 

35  Tây Giang 3725 2200 59,1% 

36  Chiên Đàn 2339 1391 59,5% 

37  Sông Vàng 5565 3379 60,7% 

38  Trà Linh 3144 2036 64,8% 

39  Trà Tập 2537 1744 68,7% 

40  Trà Tân 1218 852 70,0% 

41  Đông Giang 5179 3668 70,8% 

42 Avương 2.369 1.733 73,2% 

43  Trà Leng 1885 1466 77,8% 

44  Phước Năng 3860 3095 80,2% 

45  Trà Vân 1516 1345 88,7% 

46  Hùng Sơn 3302 2962 89,7% 

47  Lãnh Ngọc 1529 1396 91,3% 

48  La Êê 1035 948 91,6% 

49  Nông Sơn 1504 1401 93,2% 

50  La Dêê 993 945 95,2% 

51  Thạnh Bình 1242 1212 97,6% 

52  Trà Liên 1191 1176 98,7% 

53  Tiên Phước 2202 2188 99,4% 

 

Các xã bôi đậm là các xã miền núi chưa đạt chỉ tiêu (phải đạt 100% trong Quý III/2026). 

- Theo Thông báo số 557/TB-VP ngày 08/6/2026 của Văn phòng UBND thành 

phố và Công văn số 9167/UBND-SYT ngày 12/9/2026: Đối với các xã khu vực miền 

núi gồm: Lãnh Ngọc, Tiên Phước, Thạnh Bình, Sơn Cẩm Hà, Trà Liên, Trà Giáp, 

Trà Tân, Trà Đốc, Trà My, Nam Trà My, Trà Tập, Trà Vân, Trà Linh, Trà Leng, 

Nông Sơn, Quế Phước, Thạnh Mỹ, Bến Giằng, Nam Giang, Đắc Pring, La Dêê, La 

Êê, Sông Vàng, Sông Kôn, Đông Giang, Bến Hiên, Avương, Tây Giang, Hùng Sơn, 

Hiệp Đức, Việt An, Phước Trà, Khâm Đức, Phước Năng, Phước Chánh, Phước 

Thành, Phước Hiệp, phấn đấu hoàn thành 100% số lượng theo các nhóm đối tượng 

trước mùa mưa bão, trong Quý III/2026.  

- Đối với các đơn vị hành chính cấp xã còn lại, hoàn thành tối thiểu 60% số lượng 

theo các nhóm đối tượng trước ngày 30/9/2026 và hoàn thành 100% trước ngày 

01/12/2026 


